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BÁO CÁO HỌC THUẬT KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
CHUYÊN ĐỀ: TÌM HIỂU THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
I. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh thị trường thay đổi rất nhanh cùng với nền kinh tế hiện đại, xu hướng toàn cầu hóa trong các lĩnh vực diễn ra mạnh mẽ, trong đó toàn cầu hóa trong kinh tế là diễn ra mạnh mẽ nhất. Với xu hướng này, quá trình đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam cùng với các luồng vốn quốc tế sẽ chu chuyển liên tục giữa các quốc gia. Với quy mô như vậy, việc thực hiện và quản lý được các khoản thuế phát sinh trong quá trình đầu tư trên của các bên có liên quan thật sự là quan trọng; và thật sự càng quan trọng hơn là các khoản thuế đối với những đối tượng không hiện diện tại Việt Nam, trong đó thuế nhà thầu là một khoản thuế quan trọng cần phải xem xét vì tính chất phức tạp và mới mẻ của nó. Vì lý do này, tác giả đã chọn đề tài “Tìm hiểu thuế nhà thầu nước ngoài” cho báo cáo học thuật của mình
II. Nội dung báo cáo
1. Khái niệm, đặc điểm thuế nhà thầu
1.1. [bookmark: _TOC_250029]Khái niệm
Tính cho đến hiện nay, các hệ thống thuế của các nước trên thế giới vẫn chưa có một khái niệm chính thức về thuế nhà thầu là gì. Tuy nhiên, có nhiều tác giả đã có  đề cập đến định nghĩa của thuế này dưới nhiều hình thức và khía cạnh khác nhau, cụ thể như sau:
· Theo Luật quản lý thuế của Australia năm 2004 (Taxation Administration Amendment Regulations 2004) thì có xem thuế nhà thầu là loại thuế đánh vào các khoản chi trả cho các tổ chức nước ngoài thường trú tại nước này được hình thành từ các hợp đồng thầu xây dựng.
· Còn đối với tổ chức kinh doanh và tư vấn chứng khoán London South East thì thuế nhà thầu là khoản thuế được khấu trừ khoản cổ tức chi trả cho nhà đầu tư nước ngoài và khoản này sẽ được trả lại nếu có ký kết hiệp định song phương giữa các quốc gia.




· Đối với Tạp chí Tax Tips non-resident contractors business tại Bang Delaware của Hoa Kỳ thì thuế nhà thầu là loại thuế đánh vào các nhà thầu có hoạt động sử dụng nguồn nguyên vật liệu, nhân công để thực hiện toàn bộ hay một phần của quá trình xây dựng, sửa chữa, phá hủy tòa nhà, đường xá, cầu cống, xây nhà, sửa  điện…
· Theo Hội đồng doanh nghiệp của Singapore Enterprise One thì thuế nhà thầu là một khoản thuế đánh trên khoản chi trả cho một đối tượng không thường trú bao gồm nhân viên, đối tác của công ty, các đại lý nước ngoài… Khi thanh toán thì đối tượng chi trả phải khấu trừ một tỷ lệ phần trăm cố định từ số tiền đó.
Từ một số định nghĩa trên, chúng ta có thể ghi nhận một số thông tin chính của thuế nhà thầu, đó chính là:
· Là một khoản được giữ lại và được tính toán thông qua các hình thức thuế   khác của quốc gia đó;
· Được tính trên số tiền trả cho phía nước ngoài hoặc khoản thu nhập mà tổ.  chức, cá nhân đó nhận được khi hoạt động kinh doanh
· Nộp trực tiếp hoặc tạm thu trước để cho cơ quan thuế có thẩm quyền.
Với những thông tin chính được rút ra như trên, nên có một định nghĩa mà được chấp nhận nhiều nhất do tính đầy đủ và dễ hiểu chính là khái niệm của Tổ chức Vụ thu thuế IRS của Hoa Kỳ, theo tổ chức này thì thuế nhà thầu (có từ gốc tiếng Anh là “Foreign Contractors’ Tax – FCT”) được hiểu là số tiền thuế mà một quốc gia tác động vào khoản thu nhập chi trả cho phía bên ngoài và đó là khoản mà một doanh nghiệp sẽ giữ lại khi có phát sinh việc thanh toán tiền cho một bên khác, và số tiền giữ lại này sẽ được nộp cho cơ quan thuế thông qua các hoạt động mà nhà thầu hay nhà thầu phụ thực hiện kinh doanh của mình. Số tiền mà tổ chức chi trả giữ lại được thực hiện bởi nhiều cách khác nhau và nó phụ thuộc vào bản chất của chính sản phẩm hoặc dịch vụ mà một tổ chức đã thực hiện cung cấp cho chính doanh nghiệp này. Tổ chức được nhận tiền thanh toán sẽ được tổ chức thanh toán đánh giá tổng số tiền chi trả và số thuế giữ lại sẽ được tính toán căn cứ trên số tiền gộp này.




Ngày nay, trên sự phát triển và thực tiễn của hệ thống thuế cũng như quá trình cải cách đang xảy ra, thuế nhà thầu sẽ được lý giải và có một khái niệm chính thức để nó có thể phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình xây dựng hệ thống thuế đồng bộ và khoa học nhất của mỗi quốc gia. Và do vậy, nên có thể nhận thức rằng, trên khuôn khổ của lý thuyết trò chơi thì thuế nhà thầu sẽ là loại thuế chủ yếu phát triển ở khía cạnh các quy định, quy tắc hay cơ chế chi phối quá trình hoạt động kinh doanh của các đối tượng tại các quốc gia (Rules).

1.2. [bookmark: _TOC_250028]Đặc điểm
Xuất phát từ một phạm vi lớn với quy mô toàn cầu nên các quốc gia có thể thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ của mình tại các nước khác. Từ nguyên nhân này nên các quốc gia đã bắt đầu đưa ra các quy định về việc thu thuế đối với các tổ chức hoặc cá nhân không có tư cách pháp nhân tại nước mình, đánh thuế như là một nguồn thu đối với các khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh tại chính quốc gia ấy. Tuy nhiên, do sự quản lý các đối tượng không cư trú tại nước đó sẽ khó nên các quốc gia đã đưa ra quy định về pháp luật thuế nhà thầu như là một công cụ tạo ra giá trị gia tăng cho nền luật pháp của bản thân nước sở tại.
Do đó, với quy định đưa ra về thuế nhà thầu thì các quốc gia mong rằng thuế này sẽ là một công cụ giúp mở rộng đối tượng tính thuế trong hệ thống thuế của quốc gia mà việc xác định rõ đối tượng nộp thuế hay đối tượng chịu thuế được xem là không quan trọng vì nó là thuế dựa trên sự quản lý của các loại thuế khác. Thứ hai, loại thuế này sẽ giúp cho quốc gia giảm bớt hiện tượng trốn thuế bởi các tổ chức kinh doanh, từ đó sẽ tạo ra một dòng thu hay nguồn thu thuế ổn định và đảm bảo tương đối chắc chắn cho Chính phủ qua các năm. Thứ ba, bên cạnh những lợi ích trên thì luật pháp về thuế nhà thầu còn mong mang lại lợi ích cho việc phát triển kinh tế, qua đó tạo ra sự công bằng giữa các đối tượng khác nhau trong nền kinh tế. Với những thuận lợi trên, chúng ta có thể khái quát thành những đặc điểm như sau:




· Mục đích chính của loại thuế này là tạo ra nguồn thu thuế ngay từ gốc, tránh tình trạng bị thất thu thuế cũng như việc khó khăn cho các đối tượng nộp thuế.
· Thuế nhà thầu là vừa mang tính chất của loại thuế trực thu và vừa mang tính chất của loại thuế gián thu theo quy định của pháp luật từng quốc gia cụ thể.
· Đối tượng chịu thuế của thuế nhà thầu rất đa dạng, có thể là các sản phẩm hay dịch vụ mà cá nhân hoặc tổ chức cung cấp, hoặc là phần thu nhập được tạo ra từ quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
· Thuế nhà thầu là không là một loại luật thuế độc lập, mà hầu hết các quốc gia đều là các quy định thuế nhà thầu dựa trên sự tính thuế hay chi phối bởi các luật thuế khác.
Do đó, với các đặc điểm khái quát trên, chúng ta có thể hiểu thuế nhà thầu được xem là công cụ để Chính phủ điều chỉnh hành vi của các nhà đầu tư không có tư cách pháp nhân tại nước đó, cũng như từ sự tham gia va thay đổi liên tục của các nhà thầu sẽ làm nền tảng để nước này có sự thay thế các quy định và thể chế một cách phù hợp hơn. Bên cạnh những thuận lợi trên thì loại thuế nhà thầu này vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Dù rằng thuế này thu ngay từ chính các doanh nghiệp có phát sinh nguồn thu từ quốc gia, tuy nhiên việc khó chính là xác định các đối tượng nhà thầu nói riêng hay các bên tham gia vào công việc thực hiện tại nước đó, đồng thời các bên tham gia thường không tự kê khai tự nguyện khi phát sinh các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế, dẫn đến công tác quản lý tương đối khó khăn.

2. [bookmark: _TOC_250027]Các yếu tố cơ bản của thuế nhà thầu
Khi nói đến việc áp dụng thuế nhà thầu, chúng ta cần phải chú ý đến các yếu tố cơ bản có tác động đến việc đánh giá và tính giá trị của khoản thuế này. Cụ thể gồm các yếu tố cơ bản như sau:
· Quốc gia nơi ban hành thuế này
Các quốc gia khác nhau sẽ có các định nghĩa hay quy ước khác nhau như thế nào là một đối tượng cư trú và không cư trú, từ đây thì các khoản thu nhập của các tổ chức và cá nhân sẽ được tính vào hoặc loại khỏi thu nhập chịu thuế nhà thầu.




Bên cạnh đó, việc xem xét về mặt quốc gia cũng được xem là cần thiết vì chúng ta có thể xác định được các quy định có liên quan đến các nước trong nhóm thuộc hiện định tránh đánh thuế hai lần mà nước đó đã cam kết.
· Đối tượng chịu thuế
Mỗi quốc gia khác nhau sẽ có các quy tắc khác nhau trong việc xác định khoản nào sẽ là đối tượng chịu thuế nhà thầu. Nó có thể phụ thuộc vào quốc gia có thu nhập đó, tổ chức có thu nhập đó, bản chất của thu nhập đó…
· Mã số thuế
Đây được xem là một vấn đề quan trọng trong bất kỳ một hệ thống nào vì mã số được xem là đại diện của tổ chức đó khi kê khai cũng như khi nộp thuế vào ngân sách của quốc gia. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại có những quy tắc cho riêng mình để tạo một giá trị riêng trong việc quản lý các đối tượng nộp thuế cụ thể.
· Công thức tính thuế
Vì thuế nhà thầu có những đặc điểm không giống với các loại thuế khác nên cách tính thuế này cũng có nhiều điểm khác biệt. Chúng ta có thể nhận thấy khác nhau ngay từ đối tượng tính thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế…
· Thuế suất
Trong hệ thống thuế của một quốc gia thì thuế suất chính là chỉ tiêu thể hiện mức độ gánh nặng của một sắc thuế mà một cá nhân hay một tổ chức phải chịu. Do đó, thuế suất được xem là công cụ lợi thế của mỗi quốc gia để qua đó có thể tăng hay giảm các tác động của mình đến các đối tượng tham gia, từ đó sẽ có các chiến lược mở rộng hay thu hẹp các hoạt động của các tổ chức tại nước đó.
· Quốc gia có thuộc diện ký kết của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Do quá trình quốc tế hóa nên các quốc gia ngày càng trở nên gần nhau hơn và thường cam kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thương mại, đầu tư… và từ đó việc phát sinh các hiệp định là điều tất yếu, trong đó có các hiệp định liên quan đến chính sách thuế giữa các quốc gia với nhau.





3. [bookmark: _TOC_250026]Các dạng của thuế nhà thầu
Ở góc độ đối tượng tác động, hiện nay tại các quốc gia, thuế nhà thầu đang được phân chia theo dạng mà nó tác động, tùy thuộc vào loại hình hợp đồng thầu mà hai bên cùng ký kết. Hiện nay, thuế nhà thầu được chia thành bốn nhóm chính như sau:
a. Thuế nhà thầu đánh vào hoạt động hợp đồng (Contract Activity)
Loại thuế này tác động đến các hoạt động được ký kết thông qua hình thức các hợp đồng, mà chủ yếu là các việc cung cấp các sản phẩm hữu hình. Để được phân vào loại này thì nó phải thỏa mãn các điều kiện như: (1) thực hiện bất kỳ công việc nào tại quốc gia đó, (2) đảm bảo các dịch vụ hay bất kỳ hình thức nào khác tại nước đó và (3) cung cấp quyền sử dụng hay mức sử dụng các đối tượng cho các đối tượng thuộc quốc gia đó.
b. Thuế nhà thầu đánh vào các dự án hợp đồng (Contract Project)
Một dự án dạng hợp đồng được hiểu là việc thực hiện các dự án hay các chương trình và được hoàn thành tại quốc gia đó. Các tổ chức khi tham gia vào một trong hai bên của dự án sẽ chịu tác động của thuế nhà thầu tại quốc gia đó.
c. Thuế nhà thầu đánh vào dịch vụ hợp đồng (Contract Service)
Một dịch vụ hợp đồng được hiểu là bất kỳ hình thức dịch vụ nào hoặc các sản phẩm vô hình khác, được thực hiện bởi một nhà thầu hay nhà thầu phụ nước ngoài hoặc họ tham gia liên kết với các tổ chức hay các cá nhân thuộc quốc gia đó. Thường các dịch vụ theo dạng này bao gồm: tư vấn, phân tích kỹ thuật, kiến trúc, thiết kế mỹ thuật, kỹ sư, quản lý, chuyên viên, chuyên gia, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, khảo sát và bất kỳ dịch vụ nào khác có liên quan đến cơ sở hay kiến trúc hạ tầng, nghiên cứu và đánh giá về tài chính, tiếp thị…
d. Thuế nhà thầu đánh vào khoản chi trả theo hợp đồng (Contract Payment) Khoản chi trả theo hợp đồng được hiểu chính là các khoản thanh toán cho các nhà thầu hay nhà thầu phụ theo hợp đồng, có thể là các khoản tiền bản quyền, khoản chi trả cải thiện doanh nghiệp, khoản thanh toán tiền cung ứng nhân công hoặc tiền thanh toán việc duy trì bộ máy hoạt động, thanh toán tiền lãi vay…




Với những dạng thuế được phân loại như trên, có thể nhận thấy rằng điều quan trọng trong thuế nhà thầu chính là hợp đồng cam kết giữa hai bên, nó được xem là yếu tố chi phối trong quá trình thực hiện kinh doanh hay dịch vụ tại nước đó, và cũng là nền tảng để quản lý các người chơi cùng tham gia vào hoạt động, qua đó có thể tính toán một cách chính xác các loại thuế có liên quan phát sinh trong quá trình đầu tư của các bên liên quan.

4. [bookmark: _TOC_250025]Vai trò của thuế nhà thầu trong nền kinh tế
Bên cạnh các doanh nghiệp thành lập tư cách pháp nhân trong nền kinh tế tại các quốc gia (hình thành theo luật kinh doanh hay luật đầu tư) thì một lượng lớn đơn vị tổ chức hoặc cá nhân không có tư cách pháp nhân cũng đang hoạt động sản xuất kinh doanh song hành với các doanh nghiệp trên. Do vậy, lượng tổ chức tham gia là một tổng thể đầy đủ các ‘người chơi’ đa dạng trong nền kinh tế. Chính vì lý do này, thuế nhà thầu đã phát huy đúng vai trò vốn có của nó:
Thứ nhất, mục đích cũng như vai trò quan trọng của thuế nhà thầu chính là tạo nên sự thuận tiện và nhanh chóng trong việc thu thuế của các cơ quan thuế bằng cách thực hiện công việc là sẽ thu thuế ngay từ gốc. Tức là các cơ quan này sẽ không thu thuế của doanh nghiệp nhận thanh toán mà sẽ thu ngay ở doanh nghiệp chi trả.
Thứ hai, thuế nhà thầu được xem là một công cụ hữu hiệu của nhà nước nhằm làm giảm bớt hoặc hạn chế việc trốn thuế hay tránh các khoản thuế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Thứ ba, thuế nhà thầu sẽ giúp cho các cơ quan thuế hạn chế được việc ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh. Cụ thể là, nếu có những trường hợp cá nhân hoặc tổ chức mà tổng thu nhập của họ chưa vượt qua một ngưỡng nhất định để có thể tiến hành thu thuế trực tiếp, thì lúc này họ sẽ được giữ lại một phần bởi chính công ty chi trả thu nhập cho họ, tránh tình trạng họ phải làm tờ khai thuế trực tiếp cũng như các báo cáo thuế khác, nhằm hạn chế khối lượng công việc của dân chúng và các cơ quan có thẩm quyền.
5. [bookmark: _TOC_250016]Những nội dung cơ bản của thuế nhà thầu ở Việt Nam hiện nay
5.1. Trường hợp thuộc diện chịu thuế nhà thầu
Theo Thông tư 103/2014/TT-BTC
 
· Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Ví dụ: Công ty Z ở nước ngoài có mua hàng của công ty A ở Việt Nam. Công ty Z yêu cầu công ty A giao lô hàng này cho công ty B của Việt Nam. Như vậy, công ty B mua hàng của công ty Z nhưng nhận hàng từ công ty A tại Việt Nam. Trường hợp này, công ty Z sẽ phải chịu thuế nhà thầu, công ty B có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho công ty Z.
 
· Thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng với các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu những rủi ro liên quan đến hàng khi đã vào lãnh thổ Việt Nam.
Ví dụ: Công ty A ở Việt Nam mua hàng của công ty Z ở nước ngoài. Nếu hàng được chuyển đến cảng của Việt Nam, lúc này công ty Z chấm dứt nghĩa vụ, rủi ro liên quan thì sẽ không phải chịu thuế nhà thầu. Nhưng nếu công ty Z vẫn chịu tất cả trách nhiệm rủi ro như lắp đặt, vận hành, đào tạo, vận chuyển,… trong quá trình hàng vào lãnh thổ Việt Nam thì công ty Z phải chịu thuế nhà thầu.
 
· Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong đó tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao tại Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ cho tổ chức Việt Nam.
Ví dụ: Công ty Z tại nước ngoài ủy quyền cho công ty A tại Việt Nam quảng cáo, tìm khách hàng, vận chuyển hàng giao cho khách tại Việt Nam. Thì công ty Z vẫn là chủ sở hữu với lô hàng, chịu trách nhiệm về chất lượng hàng và là đối tượng chịu thuế nhà thầu.
 
· Tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phám, ký kết hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 
· Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.
 
 
5.2. Trường hợp không thuộc diện chịu thuế nhà thầu 
Theo Thông tư 103/2014/TT-BTC
 
· Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định Luật đầu tư, Luật dầu khí, Luật các tổ chức tính dụng
 
· Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới hình thức:
+ Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài. Người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến nhận hàng, chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam.
+ Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam. Người mua chịu trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam.
 
· Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam
 
     - Dịch vụ được thực hiện bên ngoài Việt Nam, bao gồm:
+ Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc và thiết bị;
+ Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên Internet);
+ Đầu tư và xúc tiến thương mại;
+ Dịch vụ môi giới buôn bán hàng hóa;
+ Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);
+ Chia cước dịch vụ bưu chính quốc tế và cước dịch vụ viễn thông quốc tế (được cung cấp ngoài Việt Nam) giữa Việt Nam và nước ngoài;
+ Dịch vụ thuê đường truyền và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của Luật viễn thông và Luật bưu chính.
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan hay cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phu trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc cho mục đích gia công của doanh nghiệp khác.
Cổ tức
Cổ tức, lợi tức trả cho các cổ đông/nhà đầu tư là doanh nghiệp nước ngoài không phải chịu thuế nhà thầu hay bất kỳ loại thuế chuyển lợi nhuận nào khác.
Tiền lãi vay
Lãi tiền vay trả cho các tổ chức nước ngoài phải chịu thuế nhà thầu với mức thuế

5.4. Phạm vi áp dụng
Tại Việt Nam, thuế nhà thầu nước ngoài (“thuế NTNN”) là một cách thức đánh thuế đối với nhà thầu nước ngoài có thực hiện kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam.
Nhà thầu nước ngoài là tổ chức nước ngoài kinh doanh có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, và cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú hoặc không cưtrú tạị Việt Nam kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam.
Thuế NTNN áp dụng cho một số khoản thanh toán bao gồm lãi tiền vay, tiền bản quyền, phí dịch vụ, tiền thuê, phí bảo hiểm, dịch vụ vận chuyển, chuyển nhượng chứng khoán, hàng hóa cung cấp tại Việt Nam hoặc kèm theo dịch vụ thực hiện ở Việt Nam.
Thuế nhà thầu nước ngoài chủ yếu bao gồm hai thành phần chính: thuế GTGT và thuế thu nhập. Cụ thể, thuế GTGT và thuế TNDN áp dụng cho NTNN là tổ chức kinh doanh; thuế GTGT và thuế TNCN áp dụng đối với NTNN là cá nhân kinh doanh.
5.5. Quy định về kê khai thuế nhà thầu
a. Thời điểm kê khai thuế nhà thầu:
– Kê khai theo lần phát sinh: Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho các đối tượng là những nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.
– Kê khai theo tháng: Trong trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì sẽ có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc thực hiện khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.
b. Hồ sơ khai thuế bao gồm các loại giấy tờ, tài liệu sau đây:
· Tờ khai thuế (01/NTNN).
· Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu).
· Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.
c. Thời hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu:
· Thời hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu theo từng lần phát sinh: ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
· Thời hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu theo tháng: ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
d.Thời hạn nộp thuế nhà thầu:
· Thời hạn nộp thuế nhà thầu được quy định chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai.
· Đối với trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.
6. Phương pháp nộp thuế
Có ba phương pháp tính và nộp thuế NTNN, bao gồm:
a. Phương pháp kê khai
Theo phương pháp kê khai, các nhà thầu nước ngoài phải đăng ký thực hiện chấp hành theo Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) cho mục đích kê khai thuế GTGT và TNDN. Từ góc độ tuân thủ, không có sự khác biệt giữa nhà thầu nước ngoài áp dụng VAS và doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam. Thuế nhà thầu nước ngoài được thực hiện dưới phương pháp này như sau:
a. Thuế GTGT phải nộp bằng thuế GTGT đầu ra trừ thuế GTGT đầu vào. Nhà thầu nước ngoài được phép kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
b. Thuế TNDN phải nộp ở mức thuế TNDN tiêu chuẩn trên lợi nhuận ròng (tức là, doanh thu trừ chi phí được trừ). 
Các nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện để áp dụng phương pháp này.
b. Phương pháp trực tiếp (Phương pháp ấn định tỷ lệ)
Theo phương pháp trực tiếp (phương pháp ấn định tỷ lệ), nhà thầu nước ngoài không phải trực tiếp nộp thuế NTNN cho Cơ quan thuế vì bên Việt Nam được yêu cầu khấu trừ và nộp tờ khai thuế NTNN (thuế GTGT và thuế TNDN) từ các khoản thanh toán cho nhà thầu nước ngoài theo tỷ lệ phần trăm được ấn định trên tổng doanh thu tính thuế.
Tỷ lệ thuế GTGT và TNDN của thuế NTNN khác nhau tùy thuộc vào bản chất của hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Bên dưới là tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNDN của thuế NTNN theo quy định hiện hành:
	Loại hình hoạt động kinh doanh
	Tỷ lệ 
GTGT (%)
	Tỷ lệ TNDN (%)

	Thương mại
	Phân phối, cung cấp hàng hóa; phân phối cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam (bao gồm hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ) (b); Cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế INCOTERMS nơi người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa tại Việt Nam.
	Miễn thuế
(a)
	1

	Dịch vụ
	Dịch vụ
	5
	5

	
	Dịch vụ quản lý Nhà hàng/ khách sạn/ casino
	5
	10

	
	Dịch vụ gắn với cung cấp máy móc thiết bị
	3
	2

	
	(nếu hợp đồng không thể chia tách giá trị máy móc/thiết bị và dịch vụ)
	
	

	Bảo hiểm
	Bảo hiểm
	5/ Miễn thuế
(c)
	5

	
	Tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm
	Miễn thuế
	0,1

	Cho thuê
	Cho thuê máy móc/ thiết bị
	5
	5

	
	Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay/ phụ tùng tàu bay/ tàu biển
	Miễn thuế
	2

	
	(đối với máy bay và tàu không thể được sản xuất tại Việt Nam)
	
	

	Ngân hàng
	Dịch vụ tài chính phái sinh
	Miễn thuế
	2

	
	Lãi tiền vay
	Miễn thuế
	5

	Đầu tư vốn
	Chuyển nhượng chứng khoán/ chứng chỉ tiền gửi
	Miễn thuế
	0,1

	Dầu & Khí
	Cung cấp hàng hóa/ dịch vụ phục vụ thăm dò và phát triển dầu khí
	Tiêu chuẩn: 10 (hoặc 5/ Miễn thuế)
	5

	
	Cho thuê dàn khoan
	Miễn thuế
	5

	Xây dựng
	Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị
	3
	2

	
	Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị
	5
	2

	Vận chuyển
	Vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không)
	3/0 (d)
	2

	Bản quyền
	Bản quyền/ Phí cấp quyền
	Miễn thuế/
5(e)
	10

	Hoạt động khác
	Hoạt động sản xuất khác
	3
	2

	
	Hoạt động kinh doanh khác
	2
	2



Lưu ý:
• Thuế GTGT của NTNN sẽ được miễn khi hàng hóa được miễn thuế GTGT hoặc thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu;
• Nếu hợp đồng cung cấp hàng hóa liên quan đến dịch vụ tại Việt Nam không thể tách rời giá trị hàng hóa và dịch vụ, tỉ lệ thuế NTNN cao nhất sẽ được áp dụng cho toàn giá trị hợp đồng;
• Một số loại bảo hiểm được miễn thuế GTGT (vui lòng xem mục “miễn thuế GTGT” tại phần thuế GTGT);
• Vận chuyển quốc tế chịu thuế GTGT 0%;
• Chỉ thu nhập từ bản quyền phần mềm, chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ được miễn thuế GTGT. Với các phí bản quyền khác (như chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp) có thể phải chịu thuế GTGT.
c. Phương pháp hỗn hợp
Phương pháp hỗn hợp là sự kết hợp giữa phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp theo đó NTNN có thể kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỉ lệ phần trăm trên doanh thu tính thuế, trong đó sổ c sách kế toán của NTNN không đủ cơ sở và điều kiện để xác định chính xác thu nhập chịu thuế (trong trường hợp này nhà thầu áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam đơn giản).
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[bookmark: _TOC_250011]Kết luận
Đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển; nhiều dự án đầu tư lớn từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cũng như các nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác đã được triển khai. Theo đó, các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài kể cả đối tượng nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động như tư vấn thiết kế, giám sát, hợp đồng xây dựng… Vì vậy, dựa trên quan điểm kế thừa những ưu điểm và đưa ra các giải pháp cho những hạn chế nêu trên, chính sách quản lý về thuế đối với Nhà thầu nước ngoài cũng phải được tăng cường theo hướng đầy đủ, minh bạch, dễ thực hiện những đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.
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